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ĐIỂM
	Lời phê của giám khảo
	Chữ kí GK1
	Chữ kí GK2
	SỐ THỨ TỰ

	
	
	
	
	SỐ MẬT MÃ


I. Phần tự luận: (5 điểm)
Câu 1: Tại sao có hiện tượng ngày và đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất? (1,0 đ)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Câu 2: Tại sao nói nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau? (2,0 đ)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Câu 3: Dựa vào tập bản đồ Địa lí 6 và kiến thức đã học em hãy cho biết khi Trái Đất chuyển động quanh trục sinh ra những hệ quả gì?   (1.0 đ)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Câu 4: Núi lửa là gì? Động đất là gì? (1.0 đ)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II. Phần kỹ năng: (5 điểm)
Câu 5: (1,0 đ) Trên bản đồ người ta đo được khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Biên Hòa là 10 cm. Biết rằng tỉ lệ bản đồ là 1: 300000. Hỏi khoảng cách thực tế từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Biên Hòa là bao nhiêu kilômét ? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Câu 6: (2,0 đ) Quan sát hình 16, cho biết: 
- Mỗi lát cắt cách nhau bao nhiêu mét? (0,5 đ)
________________________________________________________________________________________________________________________
- Dựa vào khoảng cách các đường đồng mức

 ở  hai sườn phía đông và phía tây, hãy cho biết

 sườn nào có độ dốc lớn hơn? Vì sao ? (1.5 đ)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Câu 7: (2,0đ) Dựa vào hình sau: 
a. Xác định hướng  (1 đ)

Từ B ( C :_____________________
Từ C ( A :_____________________
b. Xác định tọa độ địa lí điểm C (1đ)

 C{ 

Lưu ý: Học sinh được sử dụng tập bản đồ địa lí 6 
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

	
	Năm học 2018-2019

	
	MÔN : ĐỊA LÝ 6


I. Phần tự luận: 5 điểm

Câu 1. Tại sao có hiện tượng ngày và đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên TĐ ? ( 1,0 đ)

- Do Trái Đất có dạng hình cầu nên ánh sáng chỉ chiếu được một nửa, nửa được chiếu sáng là ngày, nửa trong bóng tối là đêm.(0,5 đ)

- Do Trái Đất tự quay quanh trục từ Tây sang Đông và quay liên tục nên khắp nơi trên bề mặt Trái Đất lần lượt có ngày và đêm. (0,5 đ)
Câu 2: Tại sao nói nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau? (2,5 đ)
* Nội lực:

- Là những lực sinh ra bên trong Trái Đất. (0,5 đ)

- Tác động: nâng cao địa hình, nén ép các lớp đất đá làm cho chúng bị uốn nếp, đứt gãy sinh ra động đất, sóng thần. (0,75 đ)

* Ngoại lực: 

-Là những lực sinh ra ở bên ngoài trên bề mặt Trái Đất. (0,5 đ)

-Tác động: Gồm 2 quá trình: phong hóa các lớp đất đá và xâm thực địa hình ( do nước, gió, nhiệt độ...) (0,75 đ)

Câu 3: Dựa vào tập bản đồ Địa lí 6 và kiến thức đã học em hãy cho biết khi Trái Đất chuyển động quanh trục sinh ra những hệ quả nào ?   (1.0 đ)
Hai hệ quả:

· Hiện tượng ngày và đêm liên tục (0,5 đ)

· Sự lệch hướng của vật chuyển động (0,5 đ)

Câu 4: Núi lửa là gì? Động đất là gì ? (1.0 đ)
- Núi lửa: Là hình thức phun trào mắc ma từ dưới sâu lên mặt đất. (0,5 đ)

- Động đất: Là hiện tượng các lớp đất đá gần mặt đất bị rung chuyển. (0,5 đ)

II.Phần kỹ năng: 5 đ iểm 
Câu 5. Trên bản đồ người ta đo được khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Biên Hòa là 10 cm. Biết rằng tỉ lệ bản đồ là 1: 300000. Hỏi khoảng cách thực tế từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Biên Hòa là bao nhiêu kilômét ? (1 đ)

Khoảng cách thực tế từ TPHCM đến Biên Hoà là:

10 x 300.000 = 3.000.000 cm = 60 km

Câu 6. Quan sát hình 16, cho biết :

· Mỗi lát cắt cách nhau bao nhiêu mét ? 
Mỗi lát cắt cách nhau 100 m. ( 0,5 đ)
· Dựa vào khoảng cách các đường đồng mức ở  hai sườn phía đông và phía tây, hãy cho biết sườn nào có độ dốc lớn hơn ? Vì sao ? 
( Sườn tây dốc hơn sườn đông (0,5 đ) vì các đường đồng mức ở sườn tây có khoảng cách gần nhau hơn so với các đường đồng mức ở sườn đông. (1 đ)

Câu 7. Dựa vào hình sau :

a. Xác định hướng 

Từ B (C : hướng : Tây Bắc (0,5 đ) 
Từ C ( A : hướng :  Đông Bắc (0,5 đ) 
C{
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